
FlowBase G2
BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2 G2

FlowBase G2, 5700 lm, 40 W, 740 trắng trung tính, Tương tự,

Cấp an toàn I

Thiết kế chiếu sáng đảm bảo an toàn và khả năng quan sát tốt là yếu tố quan trọng

tạo nên thành công cho mọi dự án đường hầm. Đèn Philips FlowBase G2 có thiết kế
nhỏ gọn, tin cậy, giá thành hợp lý trong một gói hoàn chỉnh, mang đến giải pháp

chiếu sáng hoàn hảo cho mọi ứng dụng chiếu sáng đường hầm.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung

Bao gồm bộ điều khiển Có

Thẻ dịch vụ Có

Thang giá trị Hiệu suất

 

Thông tin kỹ thuật về đèn

Quang thông 5.700 lm

Nhiệt độ màu (CCT) 4000 K

Hiệu suất phát quang định mức 140 lm/W

Chỉ số hoàn màu (CRI) >70

Màu sắc nguồn sáng 740 trắng trung tính

 

Vận hành và điện

Điện áp đầu vào 220 đến 240 V

Tần số lưới điện 50 or 60 Hz

Công suất 40 W

Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số) 0.9

Kết nối Dây đi ra

Cáp Cáp 0,5 m không có phích cắm

Cấp bảo vệ IEC Cấp an toàn I

 

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/

giảm sáng)

Có

Giao diện điều khiển Tương tự

 

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn Nhôm đúc

Vật liệu chụp quang học Polycarbonate

Màu sắc vỏ thiết bị Ghi sẫm

Chiều dài tổng thể 374 mm

Chiều rộng tổng thể 123 mm

Chiều cao tổng thể 91 mm

Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) 91 x 123 x 374 mm

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK08 [6 J]

Kiểu chụp quang học Thấu kính micro Polycarbonate
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Trọng lượng tịnh (Bộ) 1,700 kg

 

Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE Có

Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh -40 đến +55°C

 

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông +/-10%

Dung sai mức tiêu thụ điện +/-10%

 

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2

G2

Tên sản phẩm đầy đủ BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2

G2

Mã sản phẩm đầy đủ 692234197924899

Mã đơn hàng 911401629807

Số vật liệu (12NC) 911401629807

Phần tử - Số lượng trên một bộ 1

EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp 6922341979248

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài 2

EAN/UPC - Vỏ 6922341979248
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